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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trung Dũng  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Điển; 

Ông Nguyễn Minh Toàn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Th  Thanh Th y – Th     T a án nh n d n 

 u n  ồng Bàng  thành phố  ải Ph ng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên toà: Bà Đỗ Th  Bích  uyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở T a án nh n d n  u n  ồng Bàng  

thành phố  ải Ph ng xét xử sơ thẩm công  hai vụ án thụ l  số: 14/2017/TLST-

KDTM ngày 24 tháng 7 năm 2017  về vi c Tranh chấp hợp đồng tín dụng và  ợp 

đồng thế chấp tài sản  theo Quyết đ nh đ a vụ án ra xét xử số: 18/2019/QĐXX-ST 

ngày 08 tháng 11 năm 2019; Quyết đ nh hoãn phiên t a số: 21/2019/QĐST-KDTM 

ngày 27 tháng 11 năm 2019 giữa các đ ơng sự: 

- Nguyên đơn: Ng n hàng Th ơng mại    ph n TP; trụ sở chính: Toà nhà 

TP  số 57 A   u n B  thành phố  à N i.  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông C; đ a chỉ: Số 6 B1   hu 

678  t  42 cụm 5  ph ờng D   u n E  Thành phố  à N i; là ng ời đại di n theo u  

 uyền c a nguyên đơn (theo giấy  y  uyền lại số 018/2017/GUQ-TPB.BĐ  ngày 

21-02-2017 c a Giám đốc  hối pháp chế và xử l  nợ Miền Bắc Ngân hàng 

Th ơng mại    ph n TP); có mặt;  

- Bị đơn:  ông ty    ph n Th ơng mại TQT (nay là Công ty    ph n 

CVN); đ a chỉ: Số 26 F  ph ờng G   u n H  thành phố  ải Ph ng.  
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Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông I  sinh năm 1985; đ a chỉ: Xã J, 

huy n K  thành phố  ải Ph ng; là ng ời đại di n theo  y  uyền c a b  đơn (theo 

Giấy  y  uyền số 01/UQ ngày 27-10-2017 c a Giám đốc  ông ty    ph n 

Th ơng mại TQT); vắng mặt;  

 - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông NLQ1 và bà NLQ2; c ng đ a chỉ: Số 62  Đ ờng 208 L  xã M  huy n N  

thành phố  ải Ph ng; vắng mặt. 

2. Bà NLQ3; đ a chỉ: Số 303 Lô A  hung c  O, ph ờng P, qu n Q, thành 

phố  ồ  hí Minh; vắng mặt; 

3. Anh NLQ4; đ a chỉ: Đ ờng 208 R, xã S, huy n N, thành phố Hải Phòng; 

vắng mặt; 

 4. Ông NLQ5; đ a chỉ: Đ ờng 208 R, xã S, huy n N, thành phố Hải Phòng; 

vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn  hởi  i n ngày 17-02-2017   uan điểm trong  uá tr nh giải  uyết  

và tại phiên t a  nguyên đơn Ng n hàng Th ơng mại    ph n TP (sau đ y viết tắt 

là TP) trình bày:  

 ông ty    ph n Th ơng mại TQT  nay là  ông ty    ph n CVN (sau đ y 

viết tắt là TQT và CVN) vay vốn tại TP theo  ợp đồng tín dụng số 

01290710 B/ P-TPB/ MTD/10 ngày 29-7-2010. Theo đó  số tiền vay: 

2.000.000.000 đồng; mục đích vay: B  sung vốn l u đ ng  inh doanh sắt thép; 

thời hạn cho vay: 06 tháng  ể t  ngày nh n nợ. 

 Thực hi n hợp đồng tín dụng nêu trên  ngày 23-7-2011, TP đã giải ng n cho 

TQT vay theo Khế   c nh n nợ số 05 ngày 23-7-2011. Số tiền giải ng n: 

2.000.000.000 đồng. Ngày giải ng n: 23-7-2011. Ngày đến hạn trả nợ cuối c ng: 

27-01-2012. Lãi suất: 25 / năm. Lãi suất thay đ i theo  uy đ nh c a TP trong t ng 

thời   . 

 Tài sản bảo đảm cho  hoản vay nêu trên gồm: 

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền v i đất đối v i thửa 107, tờ 

bản đồ số 12 di n tích đất 255 m
2
 đất ở l u dài tại đ a chỉ Đ ờng 208 R, xã S, huy n 

N, thành phố Hải Phòng. Giấy ch ng nh n  uyền sử dụng đất S772432  vào s  cấp 

số 03910 QSDĐ do Ủy ban nh n d n huy n T (nay là huy n N), thành phố  ải 

Ph ng cấp cho ông NLQ1 ngày 30-01-2002. Tài sản nêu trên đ ợc ông NLQ1 và bà 

NLQ2 thế chấp cho TP theo  ợp đồng thế chấp tài sản ba bên số 01290710/ ĐT -
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BĐS/ P.10 ngày 29-7-2010 tại Văn ph ng  ông ch ng  ải Ph ng  số    773 

 uyển số 05/2010.TP/  -S  / ĐGD    ngày 29-7-2010.  

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền v i đất đối v i di n tích 

đất 25,1 m
2
 đất ở đô th  tại thửa 224  tờ bản đồ số 30; tài sản gắn liền v i đất là: Nhà 

ở 02 t ng  t ờng gạch mái bê tông; di n tích 50 m
2
. Giấy ch ng nh n  uyền sử dụng 

đất   uyền sở hữu về nhà ở và tài sản  hác gắn liền v i đất số BA905725  số vào s  

cấp G N    00063 do Ủy ban nh n d n  u n H   ải Ph ng cấp cho ông U và bà V 

ngày 10-02-2010. Tài sản này đã đ ợc ng n hàng giải chấp cho ch  sở hữu tr  c 

 hi  hởi  i n. 

Trong  uá tr nh trả nợ vay, TQT đã vi phạm ngh a vụ,  hông thanh toán nợ cho TP. 

TP nhiều l n làm vi c  gửi thông báo và tạo điều  i n cho TQT thanh toán nợ nh ng b  đơn 

v n  hông thực hi n.  

 Để đảm bảo  uyền và lợi ích hợp pháp c a m nh, TP đề ngh  Toà án giải  uyết: 

1.  Bu c TQT (nay là CVN) thanh toán ngay cho TP: 

a. T ng số tiền (tạm tính đến ngày 30-12-2019) là: 4.725.521.432 đồng. 

Trong đó: Nợ gốc là: 1.371.638.998 đồng  nợ lãi: 3.353.882.434 đồng. 

b.  ác  hoản tiền lãi  tiền phạt tính trên t ng số tiền tại Mục a nêu trên  ể t  

ngày 31-12-2019 cho đến ngày  hoản nợ đ ợc thanh toán hết. 

 Trong tr ờng hợp TQT (nay là CVN)  hông thanh toán toàn b   hoản nợ 

cho TP th  TP có  uyền đề ngh  cơ  uan thi hành án tiến hành  ê biên và phát mại 

tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho TP. Tài sản bảo đảm là: Quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền v i đất đối v i thửa 107  tờ bản đồ số 12 tại đ a chỉ Đ ờng 208 R, 

xã S, huy n N, thành phố Hải Phòng. Giấy ch ng nh n  uyền sử dụng đất 

S772432  vào s  cấp số 03910 QSDĐ do Ủy ban nh n d n huy n T (nay là huy n 

N)   ải Ph ng cấp cho ông NLQ1 ngày 30-01-2002. Nếu số tiền thu đ ợc t  bán/ 

xử l  tài sản bảo đảm  hông đ  thanh toán hết  hoản nợ th  TQT (nay là CVN) 

v n phải có ngh a vụ trả hết  hoản nợ cho TP. 

 Trong  uá tr nh thi hành án nếu ng ời có  uyền lợi ngh a vụ liên  uan có 

nguy n vọng thanh toán tiền nợ thay cho TQT để giải chấp tài sản th  TP sẽ tạo 

mọi điều  i n. 

 Theo bản tự  hai   uan điểm trong  uá tr nh giải  uyết và tại phiên t a  b  

đơn  TQT (nay là CVN) trình bày: 

TQT (nay là CVN) xác nh n có     ết  ợp đồng tín dụng số 01290710 B/ P-

TPB/ MTD/10 ngày 29-7-2010 v i TP.  
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Trong  uá tr nh trả nợ vay  do điều  i n  inh tế suy thoái   inh doanh thua 

lỗ nên TQT đã vi phạm ngh a vụ, không thanh toán nợ cho TP. Mặc TP cũng gửi 

thông báo và tạo điều  i n cho TQT thanh toán nợ nh ng TQT v n  hông thực 

hi n đ ợc ngh a vụ thanh toán nợ c a m nh cho TP.  

 Nay, TQT (nay là CVN) xác nh n c n nợ TP: Nợ gốc là: 1.371.638.998 

đồng; nợ lãi ng n hàng tính theo  uy đ nh nên b  đơn  hông có    iến g . 

 CVN cam  ết sẽ thanh toán số nợ gốc  nợ lãi cho TP theo yêu c u c a TP. 

Tại bản tự  hai   uan điểm trong  uá tr nh giải  uyết và tại phiên t a  ng ời 

có  uyền lợi ngh a vụ liên  uan là ông W, bà X trình bày: 

Ông W và bà X là ch  sở hữu hợp pháp c a tài sản là Quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền v i đất đối v i thửa 107  tờ bản đồ số 12 tại đ a chỉ Đ ờng 208 R, 

xã S, huy n N, thành phố Hải Phòng. Giấy ch ng nh n  uyền sử dụng đất 

S772432  vào s  cấp số 03910 QSDĐ do UBND huy n T (nay là huy n N)   ải 

Ph ng cấp cho ông W ngày 30-01-2002. 

Tr  c đ y do c n tiền x y nhà và có ng ời gi i thi u nên ông W và bà X đã 

thế chấp tài sản nêu trên c a m nh để vay số tiền 500.000.000 đồng t  TP thông 

 ua sự giúp đỡ c a TQT. Ông bà xác nh n ông bà đã nh n đ  số tiền vay này và 

cũng    nh n đ y đ  giấy tờ nh n tiền và  ợp đồng thế chấp tài sản.  àng tháng 

ông bà v n trả nợ gốc và lãi cho TP đối v i  hoản tiền vay 500.000.000đồng.  

Nay TP  hởi  i n bu c TQT phải thanh toán nợ cho TP. Trong tr ờng hợp 

TQT  hông thanh toán đ ợc nợ th  đề ngh  cơ  uan có thẩm  uyền Xử l  tài sản bảo 

đảm là nhà đất thu c sở hữu c a ông bà thì ông bà đề ngh  T a án để cho gia đ nh 

thỏa thu n v i TP để giải chấp tài sản. Số tiền ông bà đã trả nợ thay cho TQT th  đề 

ngh  TQT phải thanh toán lại cho ông bà. 

Tại bản tự  hai   uan điểm trong  uá tr nh giải  uyết ng ời có  uyền lợi 

ngh a vụ liên  uan là bà NLQ3 trình bày: 

 Ông W bà bà X đã d ng Tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

v i đất đối v i thửa 107  tờ bản đồ số 12 tại đ a chỉ Đ ờng 208 R, xã S, huy n N, 

thành phố Hải Phòng. Giấy ch ng nh n  uyền sử dụng đất S772432  vào s  cấp số 

03910 QSDĐ do UBND huy n T (nay là huy n N)   ải Ph ng cấp cho ông ngày 

30-01-2002 để thế chấp tại TP. Mặc d  giấy ch ng nh n  uyền sử dụng đất đ ng 

tên mình ông W nh ng bà và ông NLQ5 đều có  uyền và lợi ích trong đó. Đ y là 

tài sản do bố mẹ bà để lại  tr  c  hi mất bố mẹ bà có ph n chia: Ông W đ ợc 

h ởng chiều r ng là 9 5m x chiều dài là 17 4m = 165 3m
2
; bà đ ợc h ởng chiều 

r ng là 4 5m x chiều dài là 17 4m = 78 3m
2
; ông NLQ5 đ ợc h ởng chiều r ng là 

0 7m x chiều dài là 17 4m = 12 18m
2
. Vi c ph n chia này chỉ thực hi n bằng 
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mi ng và thỏa thu n trong n i b  gia đ nh  bà và ông NLQ5  hông có tài li u 

ch ng c  pháp l  nào thể hi n  uyền sở hữu c a m nh đối v i mảnh đất này. 

Nay TP  hởi  i n bu c TQT phải thanh toán nợ cho TP. Trong tr ờng hợp 

TQT  hông thanh toán đ ợc nợ th  đề ngh  cơ  uan có thẩm  uyền Xử l  tài sản 

bảo đảm th  bà đề ngh  T a án để cho bà lấy lại tài sản c a bà có liên  uan. 

Tại bản tự  hai   uan điểm trong  uá tr nh giải  uyết và tại phiên t a ng ời 

có  uyền lợi ngh a vụ liên  uan là ông NLQ5 trình bày: 

Ông cũng đồng nhất  uan điểm v i  uan điểm c a bà NLQ3 đã tr nh bày. 

Tuy nhiên  ph n đất ông đ ợc h ởng  ông đã cho lại cho cháu tr ởng là anh 

NLQ4.  

Nay TP  hởi  i n bu c TQT phải thanh toán nợ cho TP. Trong tr ờng hợp 

TQT  hông thanh toán đ ợc nợ th  đề ngh  cơ  uan có thẩm  uyền Xử l  tài sản 

bảo đảm th  ông đề ngh  T a án để cho gia đ nh giải chấp tài sản. 

Tại bản tự  hai   uan điểm trong  uá tr nh giải  uyết và tại phiên t a ng ời 

có  uyền lợi ngh a vụ liên  uan là anh NLQ4 trình bày: 

Anh đ ợc ông NLQ5 tặng cho ph n đất v i chiều r ng là 0 7m x chiều dài 

là 17,4m = 12,18m
2
. Sau  hi đ ợc ông NLQ5 cho anh đã nh p vào ph n đất c a 

m nh và x y dựng nhà trên đó.  

Nay TP  hởi  i n bu c TQT phải thanh toán nợ cho TP. Trong tr ờng hợp 

TQT  hông thanh toán đ ợc nợ th  đề ngh  cơ  uan có thẩm  uyền Xử l  tài sản 

bảo đảm th  anh đề ngh  T a án tạo điều  i n để cho gia đ nh anh giải chấp tài sản. 

Tại phiên t a  Kiểm sát viên đại di n Vi n Kiểm sát nh n d n  u n  ồng Bàng  

thành phố  ải Ph ng phát biểu    iến về vi c tu n theo pháp lu t tố tụng c a Thẩm phán 

và   i đồng xét xử và c a các đ ơng sự trong  uá tr nh giải  uyết vụ án. 

Vi c xác đ nh về thẩm  uyền; về  uan h  pháp lu t tranh chấp; về t  cách 

tham gia tố tụng c a các đ ơng sự; về vi c thu th p ch ng c ; về thời hạn gửi hồ 

sơ cho Viển Kiểm sát; vi c cấp tống đạt văn bản tố tụng; ng ời đại di n hợp pháp 

c a b  đơn  ng ời có  uyền lợi ngh a vụ liên  uan đều vắng mặt tại phiên toà đã 

đ ợc tống đạt hợp l  Quyết đ nh đ a vụ án ra xét xử   uyết đ nh hoãn phiên toà và 

vi c tu n theo pháp lu t c a   i đồng xét xử tại phiên toà đã thực hi n đúng và 

đ y đ  theo  ui đ nh c a B  lu t Tố tụng d n sự. Tuy nhiên thời hạn giải  uyết có 

b   éo dài do vụ án có tính chất  hó  hăn  ph c tạp. 

Về vi c giải  uyết vụ án: Đề ngh    i đồng xét xử: 

 ăn c  Điều 30  Điều 35  điểm a  hoản 1 Điều 39  Điều 144  Điều 147 c a 

B  lu t Tố tụng d n sự; căn c  Điều 307, Điều 688 c a B  lu t D n sự năm 2015; 

căn c  các điều 122  124  280  281  290  318  319  323  342  343  344   hoản 7 Điều 
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351   hoản 2 Điều 353  355  389  401  402  405  471  474  476  478  438 c a B  lu t 

D n sự năm 2005; căn c  Điều 91   hoản 16 Điều 4 và Điều 95 c a Lu t  ác t  ch c 

tín dụng năm 2010 (sửa đ i  b  sung năm 2017); căn c  Điều 302  Điều 303  Điều 306 

Lu t Th ơng mại; căn c  điểm a  b  hoản 1 Điều 13 Ngh   uyết 01/2019/NQ- ĐTP 

ngày 11-01-2019; Ngh   uyết 326/2016/UBTVQ 14  uy đ nh về m c thu  miễn  

giảm  thu  n p   uản l  và sử dụng án phí và l  phí t a án ngày 30-12-2016 c a Ủy ban 

th ờng vụ Quốc h i. 

  hấp nh n yêu c u  hởi  i n c a TP đối v i TQT (nay là CVN). Bu c TQT 

(CVN ) phải thanh toán cho TP t ng số tiền c n nợ tính đến ngày 30-12-2019 là: 

4.725.521.432 đồng. Trong đó: Nợ gốc là: 1.371.638.998 đồng  nợ lãi: 

3.353.882.434 đồng. 

 Kể t  ngày tiếp theo c a ngày 31-12-2019 cho đến  hi thi hành án xong  TQT 

(CVN) c n phải ch u  hoản tiền lãi c a số tiền c n phải thi hành án theo m c lãi suất các 

bên thỏa thu n nh ng phải ph  hợp v i  uy đ nh c a pháp lu t.   

 Tr ờng hợp TQT (CVN)  hông thực hi n vi c trả toàn b   hoản tiền nợ nói 

trên cho TP thì TP có  uyền yêu c u  ơ  uan thi hành án d n sự có thẩm  uyền xử l  

tài sản thế chấp ( ợp đồng thế chấp tài sản ba bên số 01290710/ ĐT -

BĐS/ P.10 ngày 29-7-2010)  theo  uy đ nh c a pháp lu t  để thực hi n ngh a vụ 

thanh toán các  hoản nợ.  

 Trong  uá tr nh thanh toán theo th  tự nêu trên  nếu  hông trả đ  th  TQT 

(CVN) c n phải trả tiếp ph n c n thiếu đối v i các  hoản nợ t ơng  ng c n phải 

thanh toán  nếu c n th a th  trả lại cho gia đ nh ông W và bà X.  

Về án phí sơ thẩm: Trả lại TP số tiền đã tạm  ng án phí. TQT (CVN) phải 

ch u tiền án phí sơ thẩm theo  uy đ nh c a pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau  hi nghiên c u các tài li u có trong hồ sơ vụ án đ ợc thẩm tra  xem xét 

tại phiên toà  căn c  vào  ết  uả thảo lu n    i đồng xét xử nh n đ nh: 

Về áp dụng pháp lu t tố tụng: 

[1] Tại phiên t a ng ời đại di n hợp pháp c a b  đơn  ng ời có  uyền lợi 

ngh a vụ liên  uan vắng mặt.   i đồng xét xử xét thấy ng ời đại di n hợp pháp 

c a b  đơn vắng mặt nh ng đã có đề ngh  xét xử vắng mặt; ng ời có  uyền lợi 

ngh a vụ liên  uan đã đ ợc tri u t p hợp l  nh ng v n vắng mặt  hông có l  do. 

Căn c  điểm b  hoản 2 Điều 227 và  hoản 3 Điều 228 c a B  lu t Tố tụng d n sự, 

  i đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt đối v i ng ời đại di n hợp pháp 

c a b  đơn và ng ời có  uyền lợi ngh a vụ liên  uan. 



 7 

[2] Về  uan h  pháp lu t tranh chấp và thẩm  uyền giải  uyết: Đ y là tranh chấp 

phát sinh t  hợp đồng tín dụng  b  đơn có đ a chỉ trụ sở tại  u n  ồng Bàng nên T a án 

nh n d n  u n  ồng Bàng thụ l  giải  uyết và xác đ nh đ y là vụ án  inh doanh 

th ơng mại theo Điều 30 B  lu t Tố tụng d n sự để thụ l  giải  uyết là đúng  uy đ nh 

tại điểm b  hoản 1 Điều 35 điểm a  hoản 1 Điều 39 B  lu t Tố tụng d n sự. 

[3] Về thời hi u: Các bên không yêu c u áp dụng thời hi u nên   i đồng xét 

xử  hông áp dụng  uy đ nh về thời hi u theo  hoản 2 Điều 149 B  lu t D n sự. 

[4] Về hi u lực c a các hợp đồng tín dụng  hợp đồng thế chấp tài sản đã    

 ết giữa các bên:  ác hợp đồng đ ợc xác l p trên cơ sở tự thỏa thu n giữa các 

bên; h nh th c và n i dung c a hợp đồng đều ph  hợp v i  uy đ nh tại các điều 

122  124  318  319  342  343  344  389  401  402 và 405 c a B  lu t D n sự năm 

2005; ph  hợp v i các  uy đ nh c a Lu t các t  ch c tín dụng. Tài sản thế chấp đã 

đ ợc đăng    giao d ch bảo đảm theo đúng  uy đ nh tại Điều 323 c a B  lu t D n 

sự năm 2005. Nh  v y  các hợp đồng trên đều có hi u lực pháp lu t  các bên phải 

có ngh a vụ thực hi n đúng cam  ết đã thỏa thu n trên hợp đồng. 

Về áp dụng pháp lu t n i dung: 

[5] Về yêu c u c a nguyên đơn:  

 Sau  hi     ết hợp đồng tín dụng  TP đã thực hi n đúng ngh a vụ c a bên 

cho vay nh  đã thỏa thu n trong hợp đồng. Quá tr nh thực hi n hợp đồng  TQT 

(CVN) sau  hi đã thanh toán t ng số tiền là 885.194.337 đồng; trong đó nợ gốc 

628.361.002 đồng; lãi 256.833.335 đồng thì đã  hông thực hi n đ y đ  tiếp ngh a 

vụ thanh toán các  hoản tiền nợ gốc  tiền nợ lãi cho TP theo thỏa thu n và cam  ết 

trong hợp đồng. Nh  v y  TQT (CVN) đã vi phạm ngh a vụ trả nợ.  

 ác  hoản nợ cụ thể mà TP yêu c u TQT (CVN) phải trả đều có các tài li u 

ch ng t  ch ng minh. Khoản tiền lãi đ ợc tính toán theo đúng thỏa thu n về m c 

lãi suất giữa các bên trong hợp đồng tín dụng  ph  hợp v i Lu t  ác t  ch c tín 

dụng và quy đ nh c a pháp lu t. Thời gian ch u lãi đ ợc tính chính xác theo hợp 

đồng.  

  i đồng xét xử thấy rằng yêu c u c a nguyên đơn ph  hợp v i  uy đ nh tại 

các điều 280  281  290  471   474  476 và 478 B  lu t D n sự năm 2005; Điều 302  

Điều 303  Điều 306 Lu t Th ơng mại;  hoản 2 Điều 91   hoản 16 Điều 4 và Điều 

95 Lu t các T  ch c Tín dụng năm 2010 (sửa đ i  b  sung năm 2017). 

 Nh  v y  có cơ sở chấp nh n yêu c u  hởi  i n c a nguyên đơn về vi c: 

Bu c TQT (CVN) phải thanh toán cho TP t ng số tiền c n nợ tính đến ngày 10-12-

2019 là: 4.725.521.432 đồng. Trong đó: Nợ gốc là: 1.371.638.998 đồng  nợ lãi: 

3.353.882.434 đồng. 
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Ngoài ra  ăn c  điểm a  b  hoản 1 Điều 13 Ngh   uyết 01/2019/NQ- ĐTP 

ngày 11-01-2019, TQT (CVN) tiếp tục thanh toán cho Ng n hàng lãi phát sinh theo 

hợp đồng tín dụng và giấy nh n nợ theo  uy đ nh c a pháp lu t  ể t  ngày 31-12-

2019 cho đến  hi TQT (CVN) thanh toán hết nợ vay cho TP. 

- Sau  hi bản án có hi u lực pháp lu t  tr ờng hợp TQT (CVN)  hông thực 

hi n vi c trả toàn b   hoản tiền nợ nói trên cho TP thì TP có  uyền yêu c u  ơ 

 uan Thi hành án d n sự có thẩm  uyền xử l  tài sản thế chấp là Quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền v i đất đối v i thửa 107  tờ bản đồ số 12 di n tích đất 255 

m
2
 đất ở l u dài tại đ a chỉ Đ ờng 208 R, xã S  huy n N  thành phố  ải Ph ng. 

Giấy ch ng nh n  uyền sử dụng đất S772432  vào s  cấp số 03910 QSDĐ do Ủy 

ban nh n d n huy n T (nay là huy n N)   ải Ph ng cấp cho ông NLQ1 ngày 30-

01-2002 theo  uy đ nh c a pháp lu t để thực hi n ngh a vụ thanh toán các  hoản 

nợ  ph  hợp v i  uy đ nh tại  hoản 7 Điều 351  Điều 355 B  lu t D n sự 2005. 

Nếu số tiền thu đ ợc t  vi c phát mại tài sản bảo đảm  hông đ  để thu hồi nợ th  

TQT (CVN) v n phải có ngh a vụ trả nợ gốc và nợ lãi phát sinh cho TP theo lãi 

suất nợ  uá hạn đã nêu trong  ợp đồng tín dụng và Giấy nh n nợ theo  uy đ nh 

c a pháp lu t cho đến  hi trả xong các  hoản nợ. 

[6] Về yêu c u c a những ng ời có  uyền lợi ngh a vụ liên  uan: 

Đối v i yêu c u c a ông W, bà X, ông NLQ5 và anh NLQ4 về vi c đề   i đồng 

xét xử và TP tạo điều  i n cho gia đ nh giải chấp tài sản. 

  i đồng xét xử nh n thấy: Vi c giải chấp tài sản các bên có  uyền thống 

nhất thỏa thu n v i nhau trong  uá tr nh thi hành án. Do v y    i đồng xét xử 

 hông xem xét giải  uyết. 

- Đối v i yêu c u TQT có trách nhi m thanh toán lại cho gia đ nh bà X các 

 hoản nợ  gia đ nh bà X đã thanh toán cho TP thay cho TQT. 

  i đồng xét xử nh n thấy: Đ y là yêu c u hoàn toàn hợp l  và ph  hợp v i 

 uy đ nh c a pháp lu t và có căn c  nên c n chấp nh n. 

Đối v i yêu c u c a bà NLQ3 về vi c cho bà lấy lại tài sản c a bà có liên 

quan: 

  i đồng xét xử nh n thấy: Bà NLQ3 tr nh bày thửa 107  tờ bản đồ số 12 có 

ph n đất c a bà đ ợc mẹ bà cho. Tuy nhiên trong  uá tr nh giải  uyết vụ án bà 

NLQ3  hông cung cấp d ợc bất    tài li u ch ng c  nào ch ng minh m nh có 

 uyền và lợi ích hợp pháp v i thửa đất trên.  ơn nữa ngày 30-01-2002 Ủy ban 

nh n d n huy n T (nay là huy n N), thành phố  ải Ph ng cấp Giấy ch ng nh n 

 uyền sử dụng đất số S772432  vào s  cấp số 03910 QSDĐ cho ông NLQ1 đối v i 

thửa đất này. Vi c cấp giấy ch ng nh n  uyền sử dụng  hông có bất    tranh chấp 
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nào nên Giấy ch ng nh n  uyền sử dụng đất cấp cho ông W là hoàn toàn hợp pháp 

nên  hông có căn c  chấp nh n yêu c u c a bà NLQ3. 

[7] Về án phí sơ thẩm: Theo Ngh   uyết 326/2016/UBTVQ 14 ngày 

30/12/2016 c a Ủy ban th ờng vụ  uốc h i  uy đ nh về m c thu  miễn  giảm  thu  

n p   uản l  và sử dụng án phí và l  phí t a án.  

Do yêu c u  hởi  i n c a nguyên đơn đ ợc chấp nh n nên TP  hông phải 

ch u tiền án phí sơ thẩm. Trả lại TP số tiền 47.441.000 đồng đã n p tạm  ng án phí 

theo Biên lai thu số 0009895 ngày 19-7-2017 c a  hi cục Thi hành án d n sự  u n 

 ồng Bàng  thành phố  ải Ph ng.  

TQT phải ch u tiền án phí sơ thẩm là: 112.726.000 đồng. 

[8] Về  uyền  háng cáo bản án:  ác đ ơng sự có  uyền  háng cáo trong 

thời hạn lu t đ nh. 

V  các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn c  Điều 30  Điều 35  điểm a  hoản 1 Điều 39  Điều 144  Điều 147  Điều 

227  Điều 228 c a B  lu t Tố tụng d n sự;  

 ăn c  Điều 307  Điều 357  Điều 468 và Điều 688 c a B  lu t D n sự năm 2015; 

 ăn c  các điều 122  124  280  281  290  318  319  323  342  343  344   hoản 7 

Điều 351   hoản 2 Điều 353  355  389  401  402  405  471  474  476  478  438 c a B  

lu t D n sự năm 2005;  

 ăn c  Điều 91   hoản 16 Điều 4 và Điều 95 c a Lu t  ác t  ch c tín dụng 

năm 2010 (sửa đ i  b  sung năm 2017);  

 ăn c  Điều 302  Điều 303 và Điều 306 c a Lu t Th ơng mại;  

 ăn c  điểm a  b  hoản 1 Điều 13 Ngh   uyết 01/2019/NQ- ĐTP ngày 11-01-

2019; Ngh   uyết 326/2016/UBTVQ 14  uy đ nh về m c thu  miễn  giảm  thu  n p   uản 

l  và sử dụng án phí và l  phí t a án ngày 30-12-2016 c a Ủy ban th ờng vụ Quốc h i. 

Xử:  

1.  hấp nh n yêu c u  hởi  i n c a Ng n hàng Th ơng mại    ph n TP đối v i 

 ông ty    ph n Th ơng mại TQT (nay là  ông ty    ph n CVN):  

 Bu c  ông ty    ph n Th ơng mại TQT (nay là  ông ty    ph n CVN) 

phải thanh toán cho Ng n hàng Th ơng mại    ph n TP t ng số tiền c n nợ tính đến 

ngày 30-12-2019 là: 4.725.521.432 (bốn t  bẩy trăm hai m ơi lăm tri u năm trăm 

hai m ơi mốt ngh n bốn trăm ba m ơi hai) đồng. Trong đó: Nợ gốc là: 

1.371.638.998 (M t t  ba trăm bẩy m ơi mốt tri u sáu trăm ba m ơi tám ngh n 
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chín trăm chín m ơi tám) đồng  nợ lãi: 3.353.882.434 (ba t  ba trăm năm m ơi ba 

tri u tám trăm tám m ơi hai ngh n bốn trăm ba m ơi t ) đồng.  

 Kể t  ngày tiếp theo c a ngày 31-12-2019 cho đến  hi thi hành án xong  bên 

phải thi hành án c n phải ch u  hoản tiền lãi c a số tiền c n phải thi hành án theo 

m c lãi suất các bên thỏa thu n nh ng phải ph  hợp v i  uy đ nh c a pháp lu t.   

 Đối v i  hoản tiền nợ nêu trên   hi bản án có hi u lực pháp lu t   ể t  ngày ng ời 

đ ợc thi hành án có đơn yêu c u thi hành cho đến  hi thi hành án xong  nếu ng ời phải thi 

hành án d n sự  hông thi hành th  hàng tháng phải ch u tiền lãi c a số tiền c n phải thi 

hành án theo lãi suất đ ợc  uy đ nh tại Điều 357  Điều 468 B  lu t D n sự. 

2. Tr ờng hợp  ông ty    ph n Th ơng mại TQT (nay là  ông ty    ph n 

CVN)  hông thực hi n vi c trả toàn b   hoản tiền nợ nói trên cho Ngân hàng th ơng 

mại c  TP thì Ng n hàng th ơng mại c  ph n TP có  uyền yêu c u  ơ  uan Thi 

hành án d n sự có thẩm  uyền xử l  tài sản thế chấp ( ợp đồng thế chấp tài sản ba 

bên số 01290710/ ĐT -BĐS/ P.10 ngày 29-7-2010)  theo  uy đ nh c a pháp lu t 

để thực hi n ngh a vụ thanh toán  hoản tiền trên cho Ng n hàng th ơng mại c  ph n 

TP. Tài sản thế chấp đ ợc xử l  là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền v i đất 

đối v i thửa 107  tờ bản đồ số 12, đất ở l u dài, di n tích đất 255 m
2
 tại đ a chỉ 

Đ ờng 208 R, xã S  huy n N  thành phố  ải Ph ng. Giấy ch ng nh n  uyền sử 

dụng đất S772432  vào s  cấp số 03910 QSDĐ do Ủy ban nh n d n huy n T (nay 

là huy n N), thành phố  ải Ph ng cấp cho ông NLQ1 ngày 30-01-2002.  

3. Về án phí  inh doanh th ơng mại sơ thẩm:  

Trả lại Ng n hàng Th ơng mại    ph n TP số tiền 47.441.000 đồng đã n p 

tạm  ng án phí theo Biên lai thu số 0009895 ngày 19-7-2017 c a  hi cục Thi hành 

án dân sự  u n  ồng Bàng  thành phố  ải Ph ng.  

 ông ty    ph n Th ơng mại TQT (nay là  ông ty    ph n CVN) phải ch u 

tiền án phí sơ thẩm là 112.726.000 đồng (m t trăm m ời hai tri u bẩy trăm hai m ơi 

sáu ngh n đồng). 

4. Về  uyền  háng cáo: 

Trong thời hạn 15 ngày  ể t  ngày tuyên án đối v i nguyên đơn có  uyền 

kháng cáo; 

Trong thời hạn 15 ngày  ể t  ngày nh n đ ợc bản án hoặc niêm yết đối v i 

đối v i b  đơn  ng ời có  uyền lợi ngh a vụ liên  uan vắng mặt đều có  uyền 

kháng cáo.  

Tr ờng hợp bản án   uyết đ nh đ ợc thi hành theo  uy đ nh tại Điều 2 Lu t 

thi hành án d n sự th  ng ời đ ợc thi hành  ng ời phải thi hành án có  uyền thỏa 

thu n thi hành án   uyền yêu c u thi hành án  tự nguy n thi hành án hoặc b  c ỡng 

chế thi hành án theo  uy đ nh tại các Điều 6 7 và 9 Lu t Thi hành án d n sự; thời 
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hi u thi hành án đ ợc thực hi n theo  uy đ nh tại Điều 30 Lu t thi hành án d n sự. 

Nơi nhận: 

- TAND TP. ải Ph ng; 

- VKSND  u n  ồng Bàng; 

-  hi cục THADS  u n  ồng Bàng;  

-  ác đ ơng sự; 

- L u: VT  hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 Phạm Trung Dũng 

 

 

 

 


